BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT VÀ ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ.
A. Phần tự luận.
Bài 1:Một lượng khí ở nhiệt độ 18°C có thể tích 1m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí với áp suất 3,5atm. Tích thể tích khí  sau nén.
Hướng dẫn:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]

Bài 2:Tính khối lượng khí oxi đựng trong bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của oxi là 1,43 kg/m3.
Hướng dẫn:
Biết [image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
Mặt khác [image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
(vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn).
Từ (1) và(2) suy ra:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án] và m = 214,5.10-2 = 2,145 kg.
Bài 3 : Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.
Hướng dẫn:

+  45 lần bơm đã đưa vào quả bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích và áp suất tương ứng là:
       V1 = 45. 125 cm3 = 5625 cm3,  P1 = 105 Pa
+  Khi nhốt hết lượng khí trên vào quả bóng thì nó có thể tích là bằng thể tích quả bóng:
       V2= 2,5 lít = 2500 cm3  và một áp suất là P2.
+   Quá trình là đẳng nhiệt, áp dụng công thức định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:
[image: Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10]
Bài 4 :Một bình kín chứa khí oxi ở nhiệt độ 20°C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiêt độ 40°C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ?
Hướng dẫn:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
Bài 5: Một chai chứa không khí được nút kín bằng một nút có trọng lượng không đáng kể, tiết diện 2,5cm2. Hỏi phải đun nóng không khí trong chai lên tới nhiệt độ tối thiểu bằng bao nhiêu để nút bật ra ? Biết lực ma sát giữa nút và chai có độ lớn là 12 N, áp suất ban đầu của không khí trong chai bằng áp suất khí quyển và bằng 9,8.104Pa, nhiệt độ ban đầu của không khí trong chai là -3°C.
[bookmark: _GoBack]Hướng dẫn:
Trước khi nút bật ra, thể tích khí trong chai không đổi và quá trình đun nóng là quá trình đẳng tích. Tại thời điểm nút bật ra, áp lực không khí trong chai tác dụng lên nút phải lớn hơn áp lực của khí quyển và lực ma sát:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
Vì quá trình là đẳng tích nên:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
Phải đun nóng tới nhiệt độ ít nhất là T2 = 402 K hoặc t2 = 129°C.


B. Phần trắc nghiệm.
Câu 1: Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt?
A. p1.V2 =  p2.V1.           B. pV = const.            C. p/V = const.             D. V/p = const.
Câu 2: Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở 2.105 Pa. Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Nếu coi nhiệt độ không đổi thì áp suất trong xilanh bằng:
A. 2.105 Pa.                    B. 3.105 Pa.                C. 4.105 Pa.                    D. 5.105 Pa.
Câu 3: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất lên 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích lúc sau là 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí là:
A. 4 lít.                           B. 8 lít.                       C. 12 lít.                         D. 16 lít.
Câu 4: Trong hệ tọa độ (O, p,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt ?
A. Đường hypebol .                                          B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.
C. Đường thẳng song song với trục OT.          D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của quá trình đẳng nhiệt ?
A. Nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.       B. Nhiệt độ của khối khí không đổi.
C. Khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm. D. Khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm.
Câu 6: Trong hệ tọa độ (O,V,T), đường đẳng nhiệt là:
A. đường thẳng có phương qua O.                   B. đường thẳng vuông góc trục OV.
C. đường thằng vuông góc trục OT.                D. đường hypebol.
Câu 7: Trong hệ tọa độ (O, p,V) đường đẳng nhiệt là:
A. đường thẳng có phương qua O.                   B. đường thẳng vuông góc trục Op.
C. đường thằng vuông góc trục OV.                D. đường hypebol.
Câu 8: Trong hệ tọa độ (O, p,V) đường đẳng nhiệt vẽ càng lên phía trên thì 
A. nhiệt độ càng cao hơn các đường ở dưới.
B. nhiệt độ càng thấp hơn các đường ở dưới.
C. nhiệt độ bằng các đường ở dưới.
D. biến thành đường thẳng.
Câu 9: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100°C lên 200°C thì áp suất trong bình sẽ:
A. có thể tăng hoặc giảm.                                  B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ.
C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ.                    D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ.
Câu 10: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:
A. nước đông đặc thành đá.                            B. tất cả các chất khí hóa lỏng.
C. tất cả các chất khí hóa rắn.                          D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại.
Câu 11: Một khối khí ở 7°C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm.  Hỏi phải đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm?
A. 40,5°C.                      B. 420°C.                   C. 147°C.                       D. 87°C.
Câu 12: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn( 0°C; 1,013.105 Pa) được đậy kín bằng một nắp có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa.
A. 323,4°C                     B. 121,3°C                  C. 115°C                       D. 50,4°C
Câu 13: Trong hệ tọa độ (O, p,T) đường đẳng tích là:
A. đường thẳng có phương qua O.                   B. đường thẳng vuông góc trục Op.
C. đường thằng vuông góc trục OT.                D. đường hypebol.
Câu 14: Trong hệ tọa độ (O, p,V) đường đẳng tích là:
A. đường thẳng có phương qua O.                   B. đường thẳng vuông góc trục Op.
C. đường thằng vuông góc trục OV.                D. đường hypebol.
Câu 15: Trong hệ tọa độ (O, p,T), xét lượng khí xác định, đường đẳng tích vẽ càng lên phía trên thì 
A. thể tích càng nhỏ hơn các đường ở dưới.
B . thể tích càng lớn hơn các đường ở dưới.
C. thì cũng như các đường đẳng tích vẽ ở dưới.
D. biến thành đường hypebol.
====================================================================
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